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• Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ số 134/TTG ngày 21/6/1960, về
việc: cấm săn bắn voi.

• Nghị định số 39/CP ngày 5/4/1963 ban hành điều lệ tạm thời về săn
bắn chim, thú rừng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

• Nghị định số 18/HDBT ngày 17/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng
quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm và chế
độ quản lý, bảo vệ (trừ phần danh mục đã đựơc sửa đổi theo Nghị
định 48/2002/NĐ-CP).

• Thông tư hướng dẫn số 13-LN/KL ngày 12/10/1992 của Bộ Lâm
nghiệp hướng dẫn thực hiện Nghị định 18/HĐBT.



• Chỉ thị số 130/TTg, ngày 27/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ về
việc quản lý và bảo vệ động vật, thực vật quý, hiếm.

• Chỉ thị 359-TTg, ngày 29/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về
những biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển các loài động vật
hoang dã;

• Chỉ thị số 09/1998/CT-TTg, ngày 18/02/1998 của Thủ tướng
Chính phủ về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa
màng.



• Quyết định 140/2000/QĐ/BNN-KL ngày 21/12/2000 của Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT về việc công bố bản danh mục một số loài động vật hoang dã
là thiên địch của chuột;

• Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng CP về quản
lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005.

• Thông tư số 62/2001/TT-BNN &PTNT ngày 5/6/2001 của Bộ NN& PTNT
hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý
chuyên ngành NN theo QĐ 46/2001/QĐ-TTg



• Thông tư số 72/2001/TT-BNN ngày 9/7/2001 của Bộ NN&PTNT sửa đổi,
bổ sung TTư số 62/2001/TT-BNN&PTNT.

• Nghị định số 11/2002/NĐ-CP, ngày 23/01/2002 của CP về việc quản lý
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực
vật hoang dã;

• Quyết định số 14/2002/QĐ/BNN-KL, ngày 8/02/2002 của Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT về việc ban hành danh mục các loài động vật, thực vật
hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES:

 Nghị định 48/2002/ND-CP, ngày 22/4/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ
xung danh mục thực vật, DVHD quí hiếm ban hành kèm theo Nghị định
số 18/HĐBT ngày 17/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định danh
mục thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ.



• Quyết định 192/2003/QĐ-TTg - 17/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên
Việt Nam đến năm 2010

• Quyết định 70/2003/QĐ-BNN-KL - 23/6/2003Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và PTNTVề việc quản lý, xác nhận và cấp giấy phép vận chuyển các
loài động vật, thực vật hoang dã do gây nuôi ở các tỉnh không có cơ
quan Kiểm lâm

• Thông tư 123/2003/TT-BNN - 14/11/2003 Bộ Nông nghiệp và
PTNTHướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày
22/01/2002 của Chính phủ về việc quản lý các hoạt động xuất khẩu,
nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã



• Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số12/2003/CT-TTg - ngày16/5/2003 –
Về việc tănng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển
rừng

• Luật Bảo vệ và Phát triển rừng - số: 29/2004/QH11 - Thông qua ngày 03
tháng 12 năm 2004.

 Chiến lược Quốc gia về Quản lý hoạt động buôn bán các loài động
thực vật hoang dã từ năm 2004-2010, ban hành năm 2004

• Quyết định 02/2005/QĐ-BNN 05/01/2005 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &
PTNTVề việc ban hành Quy định về quản lý gấu nuôi nhốt



• Nghị định 32/2006/ND-CP, ngày 30/3/2006 Về quản lý thực vật rừng, động
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm – thay thế cho nghị định 48 và 18

• NGHỊ ĐỊNH 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 Về quản lý hoạt
động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh,
nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật,
thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

• CHỈ THỊ 08/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 Về việc tăng cường
các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai
thác rừng trái phép



 Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006- Về thi hành
Luật Bảo vệ và phát triển rừng (03 tháng 12 năm 2004)

• Quyết định 54/2006/QĐ-BNN - 05/7/2006Bộ trưởng Bộ NN &PTNTVề
việc công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định
trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động,
thực vật hoang dã nguy cấp
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• Bé LuËt Hinh sù 1999 (c¸c ®iÒu 175, 176, 189, 190, 191);

• NghÞ ®Þnh sè 77/CP ngµy 29/10/1996 CP cña CP vÒ xö ph¹t vi
ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc quản lý rõng, bảo vÖ rõng vµ
quản lý l©m sản.

• NghÞ ®Þnh sè 17/NĐ-TTg vÒ söa ®æi bæ xung mét sè ®iÒu cña
NghÞ ®Þnh 77/CP ngµy 29/10/1996 CP cña ChÝnh phñ;

• Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh sè 44/2002/PL-UBTVQH10,
ngµy 02/7/2002 cña Uû ban Th­êng vô Quèc héi.



• Nghị định 139/2004/NĐ-CP 25/6/2004Chính phủ Về xử lý vi phạm hành
chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

• Thông tư 63/2004/TT-BNN 11/11/2004Bộ Nông nghiệp & PTNTHướng
dẫn một số nội dung của Nghị định số 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004
của Chỉnh phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý
rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

• Thông tư 28/2005/TT-BNN 26/5/2005 Bộ Nông nghiệp & PTNTHướng dẫn
sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 63/2004/TT-BNN ngày
11/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một
số nội dung của Nghị định số 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính
phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ
rừng và quản lý lâm sản


